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SỞ Y TẾ TỈNH TÂY NINH
 BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN

TÂY NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /DS-BVYDCTTN                Tây Ninh, ngày          tháng         năm 2025

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN Y

                               Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Tây Ninh

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ về Nghị định Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối 
với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Bệnh viện Y dược cổ truyền Tây Ninh báo cáo danh sách đăng ký thực hành như sau:

STT Họ và tên người 
thực hành

Ngày tháng, 
năm sinh

Số CMND - Nơi 
cấp, ngày cấp

Trình độ 
chuyên 

môn

Hộ khẩu 
thường trú

Nội dung 
đăng ký 

thực hành

Thời gian thực 
hành

Người  hướng dẫn thực 
hành

1 Trần Thị Hạnh 01/11/1970

011170003295
Ngày cấp: 
20/8/2021
Nơi cấp:

Cục trưởng Cục
Cảnh sát quản lý 

hành chính về 
trật tự xã hội

Bác sĩ Y 
học cổ 
truyền

Số nhà 13 
đường 

Huỳnh Tấn 
Phát, khu 
phố Hiệp 

Bình, 
phường 

Tân Ninh, 
tỉnh Tây 

Ninh

Phục hồi 
chức 
năng

- Từ Thứ 2 đến 
thứ 6:

Sáng: 7 giờ đến 
11 giờ 30 phút

Chiều:13 giờ 30 
phút đến 17 giờ

Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Trình độ chuyên môn: 
Khám bệnh, chữa bệnh 
PHCN (Quyết định số 
3148/QĐ-SYT ngày 

26/12/2017 của Sở Y tế Tây 
Ninh)

Công tác tại Khoa PHCN

2 Ngô Minh Hạnh 12/5/1990

072190001592
Ngày cấp: 
12/9/2016
Nơi cấp:

Cục Cảnh sát
đăng ký quản lý 
cư trú và dữ liệu 
quốc gia về dân 

cư

Bác sĩ Y 
học cổ 
truyền

Ấp Hiệp 
Trường, 
phường 
Thanh 

Điền, tỉnh 
Tây Ninh

Phục hồi 
chức 
năng

- Từ Thứ 2 đến 
thứ 6:

Sáng: 7 giờ đến 
11 giờ 30 phút

Chiều:13 giờ 30 
phút đến 17 giờ

Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Trình độ chuyên môn: 
Khám bệnh, chữa bệnh 
PHCN (Quyết định số 
3148/QĐ-SYT ngày 

26/12/2017 của Sở Y tế Tây 
Ninh)

Công tác tại Khoa PHCN
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3 Đào Thị Hương 28/8/1986

038186007861
Ngày cấp: 
05/12/2017

Nơi cấp:
Cục Cảnh sát

đăng ký quản lý 
cư trú và dữ liệu 
quốc gia về dân 

cư

Bác sĩ Y 
học cổ 
truyền

Khu phố 3, 
phường

Tân Ninh, 
tỉnh Tây 

Ninh

Phục hồi 
chức 
năng

- Từ Thứ 2 đến 
thứ 6:

Sáng: 7 giờ đến 
11 giờ 30 phút

Chiều:13 giờ 30 
phút đến 17 giờ

Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Trình độ chuyên môn: 
Khám bệnh, chữa bệnh 
PHCN (Quyết định số 
3148/QĐ-SYT ngày 

26/12/2017 của Sở Y tế Tây 
Ninh)

Công tác tại Khoa PHCN

4 Bùi Thị Kim Loan 16/5/1985

072185002536
Ngày cấp: 
19/3/2020
Nơi cấp:

Cục trưởng Cục
Cảnh sát quản lý 

hành chính về 
trật tự xã hội

Bác sĩ Y 
học cổ 
truyền

Ấp Ninh 
Phú, 

phường 
Ninh 

Thạnh, tỉnh 
Tây Ninh

Phục hồi 
chức 
năng

- Từ Thứ 2 đến 
thứ 6:

Sáng: 7 giờ đến 
11 giờ 30 phút

Chiều:13 giờ 30 
phút đến 17 giờ

Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Trình độ chuyên môn: 
Khám bệnh, chữa bệnh 
PHCN (Quyết định số 
3148/QĐ-SYT ngày 

26/12/2017 của Sở Y tế Tây 
Ninh)

Công tác tại Khoa PHCN

5 Bùi Minh Bảo Trân 02/12/1997

072197012189
Ngày cấp: 
26/9/2022
Nơi cấp:

Cục trưởng Cục
Cảnh sát quản lý 

hành chính về 
trật tự xã hội

Bác sĩ Y 
học cổ 
truyền

Khu phố 4, 
phường 

Tân Ninh, 
tỉnh Tây 

Ninh

Phục hồi 
chức 
năng

- Từ Thứ 2 đến 
thứ 6:

Sáng: 7 giờ đến 
11 giờ 30 phút

Chiều:13 giờ 30 
phút đến 17 giờ

Nguyễn Võ Danh Y
Trình độ chuyên môn:
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa PHCN
(Quyết định số 488/QĐ-

SYT ngày 20/04/2021 của 
Sở Y tế Tây Ninh).

Công tác tại Khoa Lão

6 Lê Thị Hoàng Yến 29/5/1990

072190001337
Ngày cấp: 
04/11/2022

Nơi cấp:
Cục trưởng Cục
Cảnh sát quản lý 

hành chính về 
trật tự xã hội

Bác sĩ Y 
học cổ 
truyền

Khu phố 
Hiệp Bình, 

phường 
Tân Ninh, 
tỉnh Tây 

Ninh

Phục hồi 
chức 
năng

- Từ Thứ 2 đến 
thứ 6:

Sáng: 7 giờ đến 
11 giờ 30 phút

Chiều:13 giờ 30 
phút đến 17 giờ

Nguyễn Võ Danh Y
Trình độ chuyên môn:
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa PHCN
(Quyết định số 488/QĐ-

SYT ngày 20/04/2021 của 
Sở Y tế Tây Ninh).

Công tác tại Khoa Lão



3

7 Phạm Thị Tuyết 
Lạnh 18/12/1993

072193008479
Ngày cấp: 
16/10/2022

Nơi cấp: Cục 
Cảnh sát quản lý 

hành chính về 
trật tự xã hội

Bác sĩ Y 
học cổ 
truyền

Ấp Tân 
Thuận, xã 

Hưng 
Thuận, tỉnh 
Tây Ninh

Phục hồi 
chức 
năng

- Từ Thứ 2 đến 
thứ 6:

Sáng: 7 giờ đến 
11 giờ 30 phút

Chiều:13 giờ 30 
phút đến 17 giờ

Nguyễn Võ Danh Y
Trình độ chuyên môn:
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa PHCN
(Quyết định số 488/QĐ-

SYT ngày 20/04/2021 của 
Sở Y tế Tây Ninh).

Công tác tại Khoa Lão

8 Trần Minh Ngọc 21/8/1997

072197004793
Ngày cấp: 
03/8/2022

Nơi cấp: Cục 
Cảnh sát quản lý 

hành chính về 
trật tự xã hội

Bác sĩ Y 
học cổ 
truyền

Khu phố 1,  
phường 

Tân Ninh, 
tỉnh Tây 

Ninh

Phục hồi 
chức 
năng

- Từ Thứ 2 đến 
thứ 6:

Sáng: 7 giờ đến 
11 giờ 30 phút

Chiều:13 giờ 30 
phút đến 17 giờ

Nguyễn Võ Danh Y
Trình độ chuyên môn:
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa PHCN
(Quyết định số 488/QĐ-

SYT ngày 20/04/2021 của 
Sở Y tế Tây Ninh).

Công tác tại Khoa Lão

GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
    - Phòng nghiệp vụ SYT;
    - Lưu: VT, P.KHTH-CNTT. 

Võ Thanh Long
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